Quản lý rủi ro và Quy chế giám sát rủi ro hệ thống

1. Các ngân hàng lớn và quy chế giám sát rủi ro hệ thống:
a. Những đặc điểm và rủi ro mới trong mô hình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng lớn:

Các đặc điểm quan trọng của mô hình ngân hàng truyền thống đã bị thay đổi, đặc biệt là ở các tổ chức ngân hàng lớn. Theo đó, hoạt động cho vay truyền thống của các ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của thị trường vốn ngày càng trở nên đan xen vào nhau. Đây là kết quả của một xu hướng đã kéo dài hàng thập kỷ; và những biểu hiện dễ nhận thấy nhất của xu hướng này bao gồm sự tăng trưởng bùng nổ hoạt động chứng khoán hóa và việc các ngân hàng và chi nhánh tham gia ngày càng nhiều vào tất cả các giai đoạn trong quá trình chứng khoán hóa. Các ngân hàng trở nên ngày càng phụ thuộc vào các nguồn tiền bán buôn thông qua chứng khoán hóa, phát hành thương phiếu và các nguồn khác – mà thời hạn của các khoản này ít tương thích với thời hạn các tài sản của các tổ chức này.
Đặc điểm trên dẫn đến những rủi ro phi truyền thống của các tổ chức này. Các vấn đề mới về thanh khoản trên thị trường nảy sinh từ những biến động giá lớn và đột ngột của các loại tài sản, những biến động này gây nên những bất chắc lớn trên thị trường về giá các tài sản. Chẳng hạn như, việc hiện nay những tổ chức đang gặp khó khăn về thanh khoản phải bán nhanh các tài sản càng tạo ra áp lực giảm giá tài sản, và điều này lại dẫn đến việc những nhà đầu tư sử dụng tiền vay có được từ đòn bẩy tiền ký quỹ nhận được Lệnh yêu cầu bổ sung ký quỹ (margin calls) và đồng thời cũng làm tất cả những người nắm giữ tài sản phải chịu thua lỗ theo giá thị trường. Các tập đoàn thường phụ thuộc vào các tài sản có thể bán được tương tự để chuẩn bị nguồn thanh khoản và điều này có thể làm giá các tài sản bị giảm mạnh, gây ra một vòng phản ứng tiêu cực, và vòng phản ứng này nếu không được ngăn chặn, sẽ đe dọa khả năng thanh toán của các tổ chức mà thanh khoản dựa vào việc bán tài sản hoặc dựa vào việc vay mượn được bảo đảm bằng những tài sản như vậy.
Một điểm mới khác là hiện nay các ngân hàng đã có thể hoạt động trên toàn quốc, chịu ít hạn chế trên thực tế đối với khả năng trả lãi tiền gửi ở mức cạnh tranh, và có thể thực hiện nhiều nghiệp vụ trong hoạt động của mình hơn, đồng thời có thể liên kết với gần như bất cứ loại tổ chức tài chính nào. Đây là kết quả của việc nới lỏng nhiều hạn chế trong hoạt động ngân hàng và liên kết ngân hàng. Điểm mới này cũng tạo ra những rủi ro mới.

b. Những bước điều chỉnh trong quy chế quản lý, giám sát và một số nội dung của quy chế giám sát rủi ro hệ thống:

Trước việc các ngân hàng thực hiện nhiều nghiệp vụ được phép hơn và tiến hành liên kết với các bên môi giới/kinh doanh và với các tổ chức tài chính khác, các cơ quan quản lý đã đặt ra những yêu cầu về vốn chi tiết hơn và đòi hỏi quản lý rủi ro phải được thực hiện tốt hơn. Nhưng quy chế tài chính đã không được xem xét lại toàn bộ để tính đến tác động của các hoạt động kinh doanh và các hoạt động trên thị trường vốn đối với rủi ro ngân hàng truyền thống và rủi ro hệ thống. Khủng hoảng tài chính đã làm các nhà hoạch định chính sách tập trung quan tâm tới nhu cầu thay đổi theo hướng quản lý này.
Ông Daniel K Tarullo đưa ra một số bước thực hiện trong quy chế giám sát rủi ro hệ thống, bao gồm:
Trước hết, Fed hiện đang điều chỉnh phương thức giám sát tập đoàn nhằm chú trọng hơn đến những rủi ro mà các chi nhánh tham gia chủ yếu vào các hoạt động kinh doanh và các hoạt động thị trường vốn khác phải đối mặt, và những rủi ro do các chi nhánh này gây ra. Hoạt động giám sát gần đây đã không chuyển nhanh kịp từ truyền thống chú trọng vào quản lý các công ty quản lý ngân hàng – như là một cách để bảo vệ các chi nhánh nhận tiền gửi được bảo đảm, để chuyển sang chú trọng hơn tới các nhân tố, chẳng hạn như những khó khăn chung của các chi nhánh trong cùng một tập đoàn (công ty quản lý ngân hàng là công ty quản lý một hoặc nhiều ngân hàng).
Thứ hai, Fed phải tăng cường quy chế và hướng dẫn giám sát hiện hành, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà hoạt động kinh doanh và tham gia thị trường của các ngân hàng chiếm phần quan trọng nhất. Do thanh khoản là vấn đề trọng tâm gây ra khủng hoảng, nên cần chú trọng tới nghiệp vụ quản lý rủi ro thanh khoản đầy đủ, đặc biệt ở các tổ chức chủ yếu dựa vào nguồn tiền từ bán buôn. Các vấn đề về thanh khoản nghiêm trọng nhất không phát sinh từ hoạt động đi vay và cho vay truyền thống của các ngân hàng thương mại. Cuộc khủng hoảng đã làm lộ ra những yếu kém nghiêm trọng trong việc các tổ chức tài chính sử dụng nhiều hợp đồng mua/bán kỳ hạn (hợp đồng repo) ngắn hạn để tài trợ cho phần lớn trạng thái giao dịch và trạng thái nắm giữ tài sản trong giao dịch. Cuộc khủng hoảng cũng cho thấy vốn bắt buộc cho các tài sản trong sổ kinh doanh của các ngân hàng không đủ, do lượng vốn này chỉ nằm trong kế hoạch kinh doanh dự kiến là 10 ngày. Cùng với các đồng nghiệp ở các cơ quan giám sát khác và các đồng nghiệp nước ngoài trong Ủy ban Giám sát ngân hàng của Basel, Fed đang hợp tác để giải quyết vấn đề này.
Thứ ba, Fed đang tăng cường giám sát theo phương thức hệ thống một cách rõ ràng hơn đối với các công ty quản lý ngân hàng. Theo đó, cách thức xem xét những rủi ro, nghiệp vụ quản lý rủi ro, và các nghiệp vụ khác thực hiện tại các tập đoàn tài chính được giám sát với một tập hợp đồng bộ các tham số trọng tâm giám sát, có thể giúp xác định được các khuynh hướng chung cũng như xác định được những yếu kém của từng tổ chức riêng lẻ. Fed sẽ áp dụng các bài học rút ra từ Chương trình đánh giá giám sát vốn của 19 công ty quản lý ngân hàng lớn nhất quốc gia vào thực tiễn công tác giám sát.
Thứ tư, cần phải giải quyết cái được gọi là vấn đề ranh giới giữa các tổ chức trong quy chế tài chính thông qua các quy định của luật. Các tổ chức được coi là “quá lớn để bị phá sản”, hoặc ít nhất là “các tổ chức có mức liên kết quá chặt chẽ để bị phá sản” phải được điều chỉnh bởi các quy chế bắt buộc và phải được giám sát ở mức tập đoàn.
Theo ông Daniel K Tarullo, những bước mà ông khuyến nghị thực hiện trong Fed cũng như trong cơ cấu quản lý tài chính nói chung sẽ không chỉ bao gồm bốn bước nêu trên. Tuy nhiên, bốn bước này sẽ giúp hình dung được các thay đổi cần có để chuyển sang tập trung vào quy chế quản lý rủi ro hệ thống.

2. Ngân hàng cộng đồng:

(Ngân hàng cộng đồng là ngân hàng nhỏ và hoạt động chủ yếu trong cộng đồng mà ngân hàng này đặt trụ sở)

a. Những thách thức mới trong hoạt động và vai trò của các ngân hàng cộng đồng:
Trong giai đoạn khó khăn tài chính, tầm quan trọng của các dịch vụ môi giới tài chính truyền thống tăng lên. Do đó tầm quan trọng của các ngân hàng nhỏ chuyên cung cấp loại dịch vụ này được nâng cao. Thực sự là khủng hoảng đã làm nổi bật vai trò quan trọng mà các ngân hàng cộng đồng tiếp tục nắm giữ. Dường như đây là một thời điểm thích hợp để nhìn nhận vai trò của các ngân hàng cộng đồng và xác định những thách thức mà các ngân hàng này phải đương đầu trong thời gian suy thoái và giai đoạn tiếp theo.

Việc nới lỏng các quy định quản lý đã cho phép các ngân hàng mở rộng phạm vi địa lý, thúc đẩy việc thành lập một số tổ chức ngân hàng lớn hoạt động trên nhiều vùng. Các tổ chức ngân hàng lớn này hoạt động ở nhiều địa phương, cạnh tranh với các ngân hàng cộng đồng ở các địa phương đó.
Đồng thời, tiến bộ công nghệ đã giúp việc tiếp cận thông tin về các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ dễ dàng hơn, cho phép một số tổ chức (chủ yếu là các tổ chức lớn) dùng phương pháp tính điểm tín dụng thay thế cho kỹ thuật truyền thống vốn tốn kém hơn để xem xét cấp một số loại khoản vay tiêu dùng và khoản vay để kinh doanh nhỏ. Sự phát triển này đã giúp các ngân hàng lớn cạnh tranh hiệu quả hơn với các ngân hàng cộng đồng trong hoạt động cung cấp các loại khoản vay này.
Một thay đổi đáng chú ý khác trong môi trường cạnh tranh là các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng đang trở thành các bên tham gia thị trường ngày càng quan trọng trong ngành dịch vụ tài chính, chiếm thị phần lớn và ngày càng tăng trong kinh doanh dịch vụ tài chính bán lẻ. Chẳng hạn như, trong khi số hiệp hội tín dụng giảm 42% kể từ năm 1989, số tiền gửi vào các hiệp hội tín dụng lại tăng gấp hơn 4 lần, và tỷ lệ tiền gửi của các hiệp hội tín dụng trong tổng tiền gửi quốc gia tăng từ 4,7% lên 8,5%. Đồng thời, trong vài năm qua, một số hiệp hội tín dụng cũng đã vươn xa, không chỉ tập trung theo truyền thống vào dịch vụ tiêu dùng để cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ, và điều này lại mở rộng phạm vi cạnh tranh với các ngân hàng cộng đồng.
Những thay đổi lớn này đã đặt ra các thách thức quan trọng cho các ngân hàng cộng đồng. Tuy vậy, nhiều ngân hàng cộng đồng vẫn phát triển mạnh, phần lớn là do các ngân hàng này hoạt động tại địa phương của mình và mối quan hệ với các cá nhân đã tạo cho các ngân hàng này lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu tài chính của nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và công ty nông nghiệp.

Một ban nghiên cứu nhỏ nhưng đang được mở rộng cho rằng các dịch vụ tài chính do các ngân hàng lớn cung cấp không thay thế được hoàn toàn các dịch vụ tài chính của các ngân hàng cộng đồng. Phù hợp với quan điểm này, một nghiên cứu đã cho thấy rằng cạnh tranh tăng lên từ các tổ chức ngân hàng lớn và có hoạt động ở nhiều vùng không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của các ngân hàng cộng đồng ở các thành phố. Có bằng chứng cho thấy sự cạnh tranh này có tác động tới lợi nhuận của các ngân hàng cộng đồng ở khu vực nông thôn, nhưng thực sự tác động này có thể là tích cực hơn là tiêu cực. Do đó, đối với phần lớn các ngân hàng cộng đồng, việc các tổ chức ngân hàng lớn có quy mô trên nhiều vùng hoạt động ngày càng nhiều tại địa phương của các ngân hàng cộng đồng dường như không có tác động tiêu cực tới lợi nhuận của các ngân hàng cộng đồng này. Điều này có thể do thực tế là các trưởng chi nhánh của một tổ chức nhận tiền gửi lớn thường không có mối liên hệ tại địa phương và các mối quan hệ như của một chủ tịch ngân hàng cộng đồng.

Hơn nữa, mặc dù các số liệu khảo sát cho thấy trong những năm qua, các doanh nghiệp nhỏ ngày càng phụ thuộc vào các ngân hàng lớn và các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng, nhưng các số liệu này lại chỉ ra rằng chính những doanh nghiệp nhỏ này vẫn không hề giảm số lượng bình quân các loại dịch vụ tài chính mà họ sử dụng của các ngân hàng cộng đồng. Tính trung bình thì các doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng nhiều dịch vụ tài chính và nhiều loại dịch vụ hơn trước, và những doanh nghiệp này cũng đang sử dụng các dịch vụ từ nhiều tổ chức tài chính và từ nhiều loại tổ chức tài chính hơn, và trong đó thường bao gồm cả các ngân hàng cộng đồng.

Để tiếp tục thành công, doanh nghiệp nào cũng phải thích nghi với môi trường cạnh tranh thay đổi. Bằng chứng về sự thích nghi của các ngân hàng cộng đồng trong vòng hai thập kỷ qua là những thay đổi đáng kể trong bảng cân đối tài sản của các ngân hàng này, cả về tài sản nợ và tài sản có. Về bên tài sản có, cả tỷ lệ bình quân giữa doanh số cho vay trên tổng tài sản có và cả tỷ lệ bình quân giữa doanh số cho vay thế chấp bằng bất động sản thương mại trên tổng doanh số cho vay đã tăng đáng kể. Về bên tài sản nợ, các ngân hàng cộng đồng đã phần nào bớt phụ thuộc vào tiền gửi của cá nhân, đối tác và các tập đoàn; và tiền gửi thông qua môi giới tại các ngân hàng cộng đồng đã tăng đáng kể. Bên cạnh đó, các ngân hàng cộng đồng đã dựa nhiều hơn vào các nguồn thu không chịu lãi.

b. Công tác quản lý, giám sát đối với các ngân hàng cộng đồng trong bối cảnh mới:
Mặc dù không nghi ngờ rằng những thay đổi trong chiến lược kinh doanh trên đã giúp các ngân hàng cộng đồng duy trì lợi nhuận trong gần hai thập kỷ qua; nhưng những thay đổi chiến lược này lại có thể làm tăng rủi ro của các ngân hàng này trong bối cảnh tài chính hiện nay. Trong môi trường hoạt động khó khăn hiện nay, các cán bộ thanh tra của Fed đang khuyến khích các ngân hàng cộng đồng tập trung giữ chất lượng các khoản vay và thực hiện nghiệp vụ quản lý tín dụng tốt. Bên cạnh đó, các cán bộ Fed cũng làm việc với các ngân hàng cộng đồng để chắc chắn rằng các ngân hàng này đang duy trì việc lập kế hoạch vốn, quản lý tín dụng và chính sách quản lý thanh khoản đúng đắn.
Chẳng hạn như từ đầu năm nay, Fed đã ban hành hướng dẫn giám sát (tại thư SR số 09-4) nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc lập kế hoạch vốn và chính sách cổ tức thận trọng cho các công ty quản lý ngân hàng và các chi nhánh của các công ty này. Hướng dẫn này nhằm vào tất cả các công ty quản lý ngân hàng bao gồm cả công ty quản lý ngân hàng lớn và công ty quản lý ngân hàng nhỏ. Hướng dẫn nhắc nhở các ngân hàng này đảm bảo duy trì nguồn lực cho các chi nhánh ngân hàng và cắt giảm cổ tức khi các điều kiện tài chính khó khăn.

Một phần quan trọng trong việc lập kế hoạch vốn hiệu quả là đánh giá rủi ro do tập trung vốn vào các danh mục cụ thể gồm các khoản vay và các loại tài sản khác, và đánh giá lượng vốn cần thiết để bù đắp thua lỗ có thể xảy ra từ những danh mục này. Vào cuối năm 2006, các cơ quan quản lý ngân hàng đã ban hành Hướng dẫn đối với việc tập trung vốn vào cho vay thế chấp bằng bất động sản thương mại. Hướng dẫn đưa ra yêu cầu giám sát công tác quản lý những rủi ro phát sinh từ hình thức tập trung vốn trên và các hình thức tập trung vốn khác, có xem xét tới ảnh hưởng của những khó khăn thị trường đối với tài sản và vốn của các ngân hàng. Kể từ khi Hướng dẫn được ban hành, các thanh tra viên đã báo cáo rằng nhiều ngân hàng cộng đồng đã tiến hành các đánh giá về độ căng một cách nghiêm ngặt và hiệu quả. Tuy nhiên, các thanh tra viên cũng đã đến làm việc tại nhiều tổ chức mà chỉ gần đây mới bắt đầu các bước cần thiết để đảm bảo rằng hệ thống thông tin quản lý của họ đủ chi tiết để cung cấp thông tin cho một phân tích đánh giá về sự tập trung vốn của ngân hàng, và xác định những lĩnh vực cần thực hiện thêm những đánh giá về độ căng.

Quản lý quỹ cũng là một lĩnh vực được tập trung giám sát trở lại ở tất cả các ngân hàng. Do những người gửi tiền và các bên cung cấp quỹ khác đã trở nên nhạy cảm hơn với rủi ro ngân hàng nên nhiều ngân hàng đã tăng cường xây dựng kế hoạch tài trợ trong những trường hợp bất trắc và đưa ra những hệ thống tinh vi để theo dõi nguồn vốn và việc sử dụng các quỹ chặt chẽ hơn. Những hành động này đặc biệt quan trọng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản kém.

Kết luận:

Sự khác nhau trong mô hình kinh doanh giữa các công ty tài chính có tầm quan trọng ảnh hưởng tới hệ thống và các ngân hàng cộng đồng là rõ ràng. Nhưng khủng hoảng đã cho thấy thiếu sót trong quản lý rủi ro của cả hai loại tổ chức trên. Những thay đổi trong môi trường kinh doanh đòi hỏi các ngân hàng phải thích ứng với thay đổi trong chiến lược kinh doanh của mình. Khủng hoảng đã cho thấy tầm quan trọng của việc các ngân hàng phải có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với những thay đổi trong chiến lược kinh doanh này và tầm quan trọng của việc các cơ quan quản lý ngân hàng có phương thức giám sát đối với cả những loại thay đổi này trong các tổ chức tín dụng.

Các đặc điểm của ngành dịch vụ tài chính đã thay đổi rất nhiều trong vòng 30 năm qua. Trong quy chế quản lý mới sắp tới sẽ có hiệu lực, mục tiêu chính của quy chế thận trọng vẫn sẽ là khuyến khích phân bổ vốn hiệu quả để sử dụng vốn hiệu quả, trong khi vẫn bảo vệ hệ thống khỏi những khiếm khuyết và những vượt mức thái quá vốn là thuộc tính của thị trường tài chính. Khi thoát khỏi khủng hoảng và suy thoái, nước Mỹ sẽ bước vào một thời kỳ mới, trong đó các thanh tra viên phải chú trọng hơn hẳn tới quy chế quản lý rủi ro hệ thống. Nhưng vai trò của quản lý ngân hàng, quản lý rủi ro ở các ngân hàng cũng vẫn sẽ là để giúp các tổ chức này thực hiện chức năng trung gian hiệu quả, an toàn và lành mạnh.
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